
STT Nội dung công việc ĐVT
Số 

lượng 
thực hiện

Đơn giá 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)  (bao 

gồm thuế VAT)

Căn cứ pháp 
lý

I Công tác khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi (đợt 1) 58.840.000

1 Hỗ trợ người trực tiếp phun hóa chất (74 thôn* 5 công/ thôn ) Công 370 100.000 37.000.000

2
Hỗ trợ cán bộ thôn dẫn đường ngày thứ 7 và chủ nhật (74 thôn* 
2 ngày/thôn )

Công 148 60.000 8.880.000

3
Hỗ trợ BCĐ  xã làm việc ngày thứ 7 và chủ nhật (4 ngày 
*2người * 12 xã, TT )

Công 96 60.000 5.760.000

4
Hỗ trợ BCĐ và tổ giúp việc huyện giám sát ngày thứ 7 và chủ 
nhật (20 người *4 ngày) 

Công 80 60.000 4.800.000

5 Vận chuyển hóa chất từ tỉnh về huyện, về xã Lần 2 1.200.000 2.400.000
II Phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng (đợt 1) 66.720.000

1
Hỗ trợ cho người trực tiếp tiêm phòng (8.700 liều từ nguồn tỉnh 
và 1.500 liều tồn năm 2024 chuyển sang)

Liều 10.200 4.800 48.960.000

Thông tư 
283/2016/TT-

BTC ngày 
14/11/2016 của 

Bộ Tài chính

2
Hỗ trợ cán bộ thôn dẫn đường ngày thứ 7 và chủ nhật ( 2 công/ 
thôn * 74 thôn)

Công 148 60.000 8.880.000

3
Hỗ trợ cán bộ xã làm việc ngày thứ 7 và chủ nhật (24 người * 2 
ngày/người)

Công 48 60.000 2.880.000

4
Hỗ trợ BCĐ và tổ giúp việc huyện giám sát ngày thứ 7 và chủ 
nhật (20 người *4 ngày)

Công 80 60.000 4.800.000

5 Vận chuyển vắc xin từ tỉnh về huyện và về các xã Lần 1 1.200.000 1.200.000 Giá thị trường

III Phòng, chống dịch bệnh VDNC 122.760.000

1 Mua vắc xin liều 3.000 35.000 105.000.000 Giá nhà sản xuất 

2
Hỗ trợ cán bộ thôn dẫn đường ngày thứ 7 và chủ nhật(74 thôn* 
2 ngày/thôn)

Công 148 60.000 8.880.000

3
Hỗ trợ BCĐ xã làm việc ngày thứ 7 và chủ nhật (02 ngày/người 
x 02 người/xã x 12 xã)

Công 48 60.000 2.880.000

4
Hỗ trợ BCĐ và tổ giúp việc huyện giám sát ngày thứ 7 và chủ 
nhật (20 người *4 ngày) 

Công 80 60.000 4.800.000

5 Vận chuyển vắc xin từ  huyện và về các xã Lần 1 1.200.000 1.200.000 Giá thị trường

IV Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (1 đợt) 8.880.000

1
Hỗ trợ BCĐ xã làm việc ngày thứ 7 và chủ nhật (2 ngày/ người 
x 02 người/xã  x 12 xã)

Công 48 60.000 2.880.000

2
Hỗ trợ BCĐ và tổ giúp việc huyện giám sát ngày thứ 7 và chủ 
nhật (20 người *4 ngày)

Công 80 60.000 4.800.000

3 Vận chuyển vắc xin từ tỉnh về huyện và về các xã Lần 1 1.200.000 1.200.000 Giá thị trường

V Chi phí khác 6.120.000

1
In tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 
(VDNC, LMLM, cúm gia cầm…)

Tờ 800 6.000 4.800.000 Giá thị trường

2 Văn phòng phẩm 1.320.000 Giá thị trường

TỔNG CỘNG 263.320.000

Phụ lục
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày         /4/2025 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành)
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